
Phụ lục 

DANH MỤC CHI TIẾT TRANG PHỤC Y TẾ VC-LĐ NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-YTCL ngày      tháng 6 năm 2020) 

 

STT Tên hàng Quy cách, chất liệu ĐVT 
Số lượng 

dự kiến 
Đơn giá Thành tiền 

01 

Quần áo Bác sĩ nam. 

 Áo: 2,5m; Quần: 1,1m 

Mũ, khẩu trang: 1m 

Áo vải Kate Polin màu trắng  

Quần vải kaky màu trắng loại 1 

Mũ, khẩu trang vải Kate Polin màu trắng  

Bộ 24 400.000 9.600.000 

02  Quần áo Bác sĩ nữ. 

Áo: 2,2m; Quần: 1,1m 

Mũ, khẩu trang: 1m 

Áo vải Kate Polin màu trắng  

Quần vải kaky thun màu trắng loại 1 

Mũ, khẩu trang vải Kate Polin màu trắng 

Bộ 15 380.000 5.700.000 

03 Quần áo Y sĩ, Điều dưỡng nam. 
Áo:2,5m 

Quần: 1,1m 

Mũ, khẩu trang: 1m 

Áo vải Kate Polin màu trắng  

Quần vải kaky màu trắng loại 1 

Mũ, khẩu trang vải Kate Polin màu trắng 
Bộ 30 400.000 12.00.000 

04 Quần áo Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ 

sinh nữ. 

Áo: 2,2m; Quần: 1,1m 

Mũ, khẩu trang: 1m 

Áo vải Kate Polin màu trắng 

Quần vải kaky thun màu trắng loại 1 

Mũ, khẩu trang vải Kate Polin màu trắng 
Bộ 141 380.000 53.580.000 

05 

Quần áo Hộ lý, Y công, Giặt là, 

dinh dưỡng. 

Quần+áo: 2,5m 

Mũ, khẩu trang: 1m 

Vải Kate Polin màu xanh hòa bình 

Mũ, khẩu trang vải Kate Polin màu xanh 

hòa bình 

Bộ 11 300.000 3.300.000 

06 

Quần áo KTV nam. Áo: 2,5m; 

Quần: 1,1m 

Mũ, khẩu trang: 1m 

Áo vải Kate Polin màu trắng 

Quần vải kaky màu trắng loại 1 

Mũ, khẩu trang vải Kate Polin màu trắng 

Bộ 08 400.000 3.200.000 



07 

Quần áo KTV nữ. Áo: 2,2m; Quần: 

1,1m 

Mũ, khẩu trang: 1m 

Áo vải Kate Polin màu trắng  

Quần vải kaky thun màu trắng loại 1 

Mũ, khẩu trang vải Kate Polin màu trắng 

Bộ 09 380.000 3.420.000 

08 

Quần áo Dược sĩ, Dược tá nam. 
Áo: 2,5m; Quần: 1,1m 

Mũ, khẩu trang: 1m 

Áo vải Kate Polin màu trắng 

Quần vải kaky màu trắng loại 1 

Mũ, khẩu trang vải Kate Polin màu trắng 

Bộ 02 400.000 800.000 

09 

Quần áo Dược sĩ, Dược tá nữ. Áo: 
2,2m; Quần: 1,1m 

Mũ, khẩu trang: 1m 

Áo vải Kate Polin màu trắng 

Quần vải kaky thun màu trắng loại 1 

Mũ, khẩu trang vải Kate Polin màu trắng 

Bộ 10 380.000 3.800.000 

10 

Quần áo nhân viên hành chính, 

tiếp đón, thu ngân nữ. Áo: 1,5m; 

Quần: 1,1m 

Khẩu trang: 0,5m 

Áo vải Kate Polin màu xanh 

Quần vải Cashme màu xanh đen 

Khẩu trang vải Kate Polin màu trắng 

Bộ 25 350.000 8.750.000 

11 

Quần áo nhân viên hành chính 

nam.Áo: 2m; Quần: 1,1m 

Khẩu trang: 0,5m 

Áo vải Kate Polin màu xanh  

Quần vải kaky màu xanh loại 1 

Khẩu trang vải Kate Polin màu trắng 

Bộ 07 350.000 2.450.000 

12 

Quần áo nhân viên bảo vệ, cây 

xanh. Áo: 1,6m; 

Quần: 1,1m 

Khẩu trang: 0,5m 

Áo vải Kate For màu xanh 

Quần vải Kaky màu xanh đen loại 1 

Khẩu trang vải Kate Polin màu trắng 

Bộ 16 350.000 5.600.000 

13 

Quần áo Nhân viên: Bảo trì, Kỹ 

thuật, Lái xe. Áo: 1,6m; Quần: 1,1m 

Khẩu trang: 0,5m 

Áo vải Kate For màu xanh 

Quần vải Kaky màu xanh đen loại 1 

Khẩu trang vải Kate Polin màu trắng 

Bộ 04 350.000 1.400.000 

 Tổng cộng     113.600.000 
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